
STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015

1 Tổng thu NSNN trên địa bàn 4.156                 4.519             4.583               4.112           5.175           

2

Thu NSNN trên địa bàn (không kể 

TSDĐ, XSKT) 2.717                 2.881             2.872               2.638           3.358           

STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020

1 Tổng thu NSNN trên địa bàn 6.335                 6.852             6.984               8.103           8.495           

2

Thu NSNN trên địa bàn (không kể 

TSDĐ, XSKT) 4.473                 4.627             4.695               5.968           6.365           

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020
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STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015

1 GRDP hiện hành 41.703 44.026 48.316 53.472 55.366

2 Tổng thu NSNN trên địa bàn 4.156 4.519 4.583 4.112 5.175

3 Tỉ lệ GRDP vào NS (%) 9,97% 10,26% 9,49% 7,69% 9,35%

STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020

1 GRDP hiện hành 59.857 65.985 72.872 80.278 87.262

2 Tổng thu NSNN trên địa bàn 6.335 6.852 6.984 8.103 8.495

3 Tỉ lệ GRDP vào NS (%) 10,58% 10,38% 9,58% 10,09% 9,74%

HUY ĐỘNG GRDP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HUY ĐỘNG GRDP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
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STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015

1 Chi đầu tư phát triển 1.297 1.283 1.222 1.953 1.869

2 Chi thường xuyên 3.701 4.705 5.328 5.674 5.943

3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2 2 2 2 2

5.000 5.991 6.551 7.628 7.814

STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020

1 Chi đầu tư phát triển 2.029 1.800 2.605 3.481 3.191

2 Chi thường xuyên 6.231 7.011 7.541 7.839 8.374

3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2 2 2 2 2

4 Chi dự phòng ngân sách 234

5 Chi điều chỉnh tiền lương cơ sở 156 0

6 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 420 379

7 Chi trả nợ vay 1

8.263 8.813 10.148 11.898 12.181

TỔNG CỘNG

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
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STT 2011 2012 2013 2014 2015

1 Chi XDCB tập trung vốn trong nước 479 474 348 454 494

2 Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 262 292 304 356 317

3 Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 556 518 570 1.143 1.058

1.297 1.283 1.222 1.953 1.869

STT 2016 2017 2018 2019 2020

1 Chi XDCB tập trung vốn trong nước 755 554 1.113 1.036 1.131

2 Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 334 351 282 657 600

3 Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 940 895 1.210 1.400 1.460

2.029 1.800 2.605 3.093 3.191

TỔNG CỘNG

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016-2020
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STT 2011 2012 2013 2014 2015

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo & dạy nghề 1.428 1.957 2.188 2.397 2.478

2 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 17 14 22 22 20

3 Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 55 59 63 73 67

4 Các khoản chi thường xuyên còn lại 2.201 2.675 3.054 3.181 3.379

3.701 4.705 5.328 5.674 5.943

STT 2016 2017 2018 2019 2020

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo & dạy nghề 2.573 2.857 3.044 3.322 3.653

2 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 17 21 19 28 31

3 Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 70 115 175 130 143

4 Các khoản chi thường xuyên còn lại 3.571 4.019 4.303 4.358 4.546

6.231 7.011 7.541 7.839 8.374TỔNG CỘNG

CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2015
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